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I THỊ TRẤN

1 Đường Ngọc Hồi

- Phía đối diện đường tầu  73 370  41 821  32 700  29 222  23 846  15 202  12 241  10 850  14 746  9 400  7 920  7 020

- Phía đi qua đường tầu  54 694  33 363  26 451  23 858  17 885  11 625  8 346  7 512  11 059  7 188  5 400  4 860

2
Đường Phan Trọng Tuệ (từ giáp đường Ngọc 
Hồi đến hết địa phận thị trấn Văn Điển)

 64 032  37 139  29 146  26 110  20 866  14 085  11 407  10 127  12 902  8 709  7 380  6 553

3
Đường vào Công An huyện Thanh Trì (từ giáp 
đường Ngọc Hồi đi qua BCHQS đến trung tâm 
văn hóa huyện)

 52 026  32 256  25 654  23 187  17 012  11 240  8 095  7 300  10 520  6 950  5 238  4 724

4 Đường Nguyễn Bặc (đoạn qua thị trấn Văn Điển)  58 696  36 418  30 360  26 148  20 866  14 085  11 407  10 127  12 902  8 709  7 380  6 553

5
Đường Tựu Liệt (từ giáp đường Ngọc Hồi đến 
hết địa phận thị trấn Văn Điển)

 64 032  37 139  29 146  26 110  20 866  14 085  11 407  10 127  12 902  8 709  7 380  6 553

6
Đường Tứ Hiệp (từ giáp đường Ngọc Hồi đến 
hết địa phận thị trấn Văn Điển)

 64 032  37 139  29 146  26 110  20 866  14 085  11 407  10 127  12 902  8 709  7 380  6 553

7
Đường vào Bệnh viện nội tiết (từ giáp đường 
Ngọc Hồi đến hết thị trấn Văn Điển

 64 032  37 139  29 146  26 110  20 866  14 085  11 407  10 127  12 902  8 709  7 380  6 553

8
Đường từ đường Ngọc Hồi đi qua nhà văn hóa 
xóm Bến đến đường Tứ Hiệp

 50 025  31 016  24 668  22 296  16 394  10 164  5 815  5 007  10 138  6 285  3 763  3 240

PHỤ LỤC 28

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI HUYỆN THANH TRÌ
(Kèm theo Quyết định số …../2024/QĐ-UBND ngày …./….../2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: 1000đ/m2

TT Tên đường phố
Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ

Giá đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp không phải là đất thương 

mại dịch vụ
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